DANH SÁCH HỌP MẶT NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM
28/6/2013
	STT
	Thành viên gia đình
	Họ tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp chức vụ, Đơn vị công tác
	Địa chỉ

Điện thoại liên lạc
	Vài nét điển hình cuộc sống gia đình và thành tích của thành viên 
	Đăng ký tham gia Hội thi “Gia đình vào bếp”
	Ghi chú

	1
	ĐB
	 Trần Yến Bình 
	
	Trưởng ban Nữ công 
	
	
	
	1. Lê Quí Đôn

	2
	Bản thân
	Ngô Thị Kim Quang
	1975
	Giáo viên Trường THPT Lê Quí Đôn
	0913234724
	1. Hai vợ chồng đều là GV

2. Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn, được công nhận đoàn viên xuất sắc năm học 2012-2013. 
	x
	

	3
	Chồng
	Phạm Hữu Toại
	1969
	Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Tấn Phát
	0919775037
	
	
	

	4
	Con
	Phạm Hoàng Minh
	1999
	HS Trường THCS Phú Long
	
	
	
	

	5
	Con
	Phạm Hoàng Tố Như
	2004
	HS Trường TH Phú Long
	
	
	
	

	6
	ĐB
	Phạm Thúy Nga 
	
	Trưởng ban Nữ công  
	
	
	
	2. DM Châu

	7
	Bản thân
	Nguyễn Thị Duyên Thắm


	1981
	Giáo viên- THPT Diệp Minh Châu
	0987109409
	Gia đình văn hóa, gia đình thể thao.

Bản thân là giáo viên  giỏi vòng tỉnh ( 2012-2013).

Chiến sĩ thi đua cơ sở 2012-2013

Mặc dù con nhỏ, gia đình đơn chiếc nhưng chúng tôi cố gắng giúp đỡ nhau hoàn thành công việc và xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.
	
	

	8
	Chồng 
	Lê Thanh Hiền


	1977
	Giáo viên- THPT Diệp Minh Châu
	01696170940
	Chiến sĩ thi đua cơ sở 2012-2013


	
	

	9
	Con
	Lê Nguyễn Hạnh Nguyên
	2009
	
	
	
	
	

	10
	ĐB
	Lê Thị Băng Tuyền
	
	BTV CĐGD tỉnh
	
	
	
	3. M Đ Chi

	11
	Bản thân
	Trần Hoài Ngọc


	1985
	Giáo viên trường THPT Mạc Đĩnh Chi
	8490998021
	Mặc dù tuổi đời còn trẻ nhưng rất năng động trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động đoàn (Bí thư Đoàn trường). Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn (Thạc sĩ). Nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.
	x
	

	12
	Vợ
	Trần Thị Huế Thanh


	1988
	Giáo viên trường THPT Mạc Đĩnh Chi
	0983278387
	Hoàn thành tốt công tác giảng dạy. Chất lượng thi tốt nghiệp bộ môn Toán luôn cao hơn mặt bằng chung của Tỉnh. Đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”.
	
	

	13
	ĐB
	Phạm Cẩm Thúy
	
	BCH CĐGD tỉnh
	
	
	
	4.Chuyên BT

	14
	Bản thân
	Phạm Văn Toàn Em


	1980
	Trường THPT chuyên Bến Tre
	0919826126
	- Kết hôn vào ngày 21 tháng 05 năm 2011.

- Cuộc sống gia đình giản dị, hoà đồng, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ trong cuộc sống, luôn luôn phấn đấu để đạt kết quả cao trong công tác.

- Châm ngôn sống trong gia đình “ Có hạnh phúc là có tất cả”
	x
	

	15
	Vợ
	Dương Yến Phi


	1985
	Trường THPT chuyên Bến Tre
	0974001626
	
	
	

	16
	Con
	Phạm Minh Phúc
	2012
	
	
	
	
	

	17
	ĐB
	Hạ Chí Trường
	
	UV BCH 
	
	
	
	5. P T Giản

	18
	Bản thân
	Ngô Văn Đức


	1978
	GV, Tổ phó tổ Sử- Địa- GDCD
	0904539128
	Giáo viên giỏi cơ sở nhiều năm liền, chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm, bằng khen UBND Tỉnh, bằng khen Liên đoàn LĐ tỉnh, 1 SKKN loại A, GV giỏi cấp tỉnh năm 2012-2013
	
	

	19
	Vợ
	Trần Thị Thúy Liên


	1981
	GV
	01694701656
	Chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền, bằng khen UBND tỉnh, giấy khen CĐGD tỉnh, tham gia thi đấu nhiều giải thể thao đạt thành tích cao
	
	

	20
	Con
	Ngô Trần Nhật


	2007
	
	
	Bé khỏe bé ngoan 2 năm liền (2011-2012, 2012-2013)
	
	

	21
	Bản thân

(ĐB)
	Phạm Thành Quan
	1978
	GV

TT GDTX

Bình Đại
	01272030734
	- Gia đình có nhà riêng.

- Cuộc sống tạm đủ sống với mức lương của giáo viên và nuôi 1 con nhỏ. Hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nhưng vẫn cố gắng vương lên trong cuộc sống. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Nuôi dạy con khỏe. 

- Cả hai đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trong 3 năm học vừa qua. 
	
	6. TTGDTX Bình Đại

	22
	Vợ
	Leâ Ngoïc Huyền
	1983
	GV

THCS

Đại Hòa Lộc
	
	
	
	

	23
	Con
	Phạm Lê Thành Đạt
	2009
	
	
	
	
	

	24
	ĐB
	Đinh Thị Trúc Ly
	
	Trưởng ban nữ công
	
	
	
	7. P V Trị

	25
	Bản thân
	Võ Thị Thúy Diễm


	1974
	Giáo viên trường THPT Phan Văn Trị
	- Địa chỉ : Ấp Kinh Trong, Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre

- Số điện thoại : 01664605180
	- Gia đình hòa thuận, hạnh phúc; các con chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

- Bản thân đạt LĐTT nhiều năm liền.
	x
	

	26
	Chồng
	Trần Quốc Bảo


	1973
	Giáo viên trường THCS Thị Trấn Giồng Trôm
	
	- Đạt LĐTT nhiều năm liền
	
	

	27
	Con
	Trần Thảo Uyên Thy


	2003
	HS lớp 4 trường Tiểu học Bình Hòa-Giồng Trôm
	
	- Đạt danh hiệu HSG nhiều năm liền

- Đạt "chỉ huy đội giỏi cấp huyện năm học 2012-2013, đạt giải Olympic toán và tiếng anh cấp huyện năm lớp 3.
	
	

	28
	ĐB
	Đào Văn Út  
	
	BCH CĐGD tỉnh
	
	
	
	8. L A Xuân

	29
	ĐB
	Nguyễn Thị Hồng Diễm   
	
	Trưởng ban nữ công
	
	
	
	

	30
	Bản thân
	Dương Minh Phong


	12/2/1971
	P.CT.CĐCS

THPT Lê Anh Xuân
	THPT Lê Anh Xuân
	Chiến sĩ thi đua cơ sỏ 2 năm liền, được Bằng khen CĐGD Việt Nam 2012

Quan tâm chăm sóc nhau, giúp đỡ nhau trong công việc chuyên môn, gia đình. Cùng quan tâm chăm sóc con cái ngoan, học giỏi nhiều năm liên tục, phụng dưỡng cha mẹ già.
	
	

	31
	Vợ
	Ca Thị Yến Bình


	25/2/1971
	 Giáo viên THPT Lê Anh Xuân
	
	Quan tâm chăm sóc nhau, giúp đỡ nhau trong công việc chuyên môn, gia đình. Cùng quan tâm chăm sóc con cái ngoan, học giỏi nhiều năm liên tục, phụng dưỡng cha mẹ già.
	
	

	32
	Con
	Dương Duy Minh


	1998
	
	
	Học giỏi 9 năm liền
	
	

	33
	Con
	Dương Yến Minh
	2004
	
	
	Học giòi 3 năm liền
	
	

	34
	ĐB
	Trương Thị Trang
	
	UV BCH
	
	
	
	9. TTGDTX MCB

	35
	Bản thân
	Nguyễn Văn Sơn
	1977
	Phó GĐ TTGDTX Mỏ Cày Bắc
	21D, ấp An Thới, đường huyện 22, Mỏ Cày Nam
	
	
	

	36
	Vợ
	Mai Thị Ngọc Loan
	1979
	GV- Trường THPT Chê-guê-va- ra
	
	
	
	

	37
	Con
	Nguyễn Minh Quân
	2005
	HS trường TH Tân Bình
	
	
	
	

	38
	ĐB
	Nguyễn Thị Hồng Lan
	
	Trưởng ban Nữ công
	
	
	
	10. NV Cấn

	39
	Bản thân
	Trần Văn Năng


	1968
	Giáo viên

Tổ trưởng CM

Trường THPT Ngô Văn Cấn
	0932934364
	Nói chung hai vợ chồng đều là giáo viên, hai con còn nhỏ đi học nên điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, song gia đình sống hạnh phúc vì hai vợ chồng hiểu nhau với phương châm “ Đồng vợ đông chồng tát Biển Đông cũng cạn”
	x
	

	40
	(vợ)
	Dương  Thị Ánh Hồng
	1969
	
	
	
	
	

	41
	Con
	Traàn Duy Anh
	2000
	
	
	
	
	

	42
	ĐB
	Đồng Huy Hùng, 
	
	Chủ tịch
	
	
	
	11. L H Chiếu

	43
	Bản thân
	Trần Thị Hòa Bình


	1971
	Giáo viên-

Tổ trưởng CM-

THPT Lê Hoàng Chiếu
	Ấp 3 Xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

0946690379
	- CSTĐ CS 2009,2010; Bằng khen UBND Tỉnh 2010, CSTĐ cấp tỉnh 2008-2011, CSTĐCS 2012, GV giỏi cấp tỉnh 2013.


	
	

	44
	Chồng (vợ)
	Trần Thanh Nhân


	1967
	Giáo viên-

P.Hiệu Trưởng -THPT Lê Hoàng Chiếu
	Ấp 3 Xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre

0918563525
	LĐTT .
	
	

	45
	Con
	Trần Thanh Nhã Quyên
	1993
	Sinh viên
	
	Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh ( giải Khuyến Khích) năm học 2010-2011
	
	

	46
	Con
	Trần Nhân Nghĩa


	1996
	Học sinh
	
	- Học sinh giỏi cấp Huyện môn Toán THCS ( giải Nhất ) năm học 2010-2011

- Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán THCS ( giải Ba ) năm học 2010-2011

- Học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán THPT ( giải Ba ) năm học 2012-2013

- Học sinh giỏi cấp tỉnh giải Toán trên máy tính THPT (giải Ba ) năm học 2012-2013
	
	

	47
	ĐB
	Võ Thị Mỹ Hạnh  
	
	P. Chủ tịch CĐCS
	
	
	
	12. P N Tòng

	48
	Bản thân
	Võ Việt Quốc
	1982
	Giáo viên
	0979120587
	
	
	

	49
	Vợ
	Nguyễn Hồ Ái Xuân
	1985
	Giáo viên
	0979120587
	
	
	

	50
	Con
	Võ Việt Thủy
	2012
	
	
	
	
	

	51
	ĐB
	Phan Minh Tâm, 
	
	Chủ tịch 
	
	
	
	13. Tán Kế

	52
	Bản thân
	Phạm Mạnh Khương


	1978
	Giáo viên, 

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ, trường THPT Tán Kế
	0918938928
	
	x
	

	53
	Vợ
	Nguyễn Thị Ngọc Duyên
	1979
	Giáo viên trường THPT Tán Kế
	
	
	
	

	54
	Con
	Phạm Đình Bách
	2011
	
	
	
	
	

	55
	ĐB
	Nguyễn Thị Phượng Trầm 
	
	Trưởng ban Nữ công.  
	
	
	
	14. S N Anh

	56
	Bản thân
	Hồ Mai Thảo


	1982
	Giáo viên
	Ấp 1, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Đt: 01237594029
	Gia đình CNVC, tự lập nên vợ chồng cần sắp xếp hợp lí giữa công việc và gia đình để đảm bảo và giữ vững hạnh phúc gia đình.

CSTĐ CS 03 năm liên tục từ năm học 2009-2010 đến 2011- 2012

Bằng khen của UBND tinh năm học 2011-2012

Đạt danh hiệu GVT-ĐVN nhiều năm liền, được CĐGD tỉnh tặng thưởng giấy khen


	
	

	57
	Chồng 
	Đào Thanh Hải


	1980
	Giáo viên, Phó Hiệu trưởng Trường THCS An Bình Tây
	Ấp 1, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre
	CSTĐ CS từ năm học 2002-2003 đến năm học 2012-2013

CSTĐ Cấp tỉnh năm học 2007-2008; năm học 2011-2012

Bằng khen của UBND tinh năm học 2007-2008; năm học 2010-2011
	
	

	58
	Con
	Đào Mai Trâm


	2006
	
	
	HSG Hạng Nhất năm học 2012-2013

Tham gia thi OLYMPIC Toán cấp tỉnh

Đạt giải “ Vổ sạch chữ đẹp” cấp trường

Đạt giải “ Tiếng hát tuổi thơ” của trường
	
	

	59
	ĐB
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	
	UV BCH CĐGD tỉnh
	
	
	
	15. T T Sinh

	60
	Bản thân
	Mai Hoàng Nhi


	1985
	Giáo viên, Bí thư Đoàn trường, Trường THPT Trần Trường Sinh
	
	Là một cặp vợ chồng rất trẻ, con còn nhỏ nên gia đình gặp nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt cũng như công tác. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, hai vợ chồng đã cùng nhau san sẻ những khó khăn về thời gian, về điều kiện sinh hoạt của gia đình để hoàn thành nhiệm vụ tại đơn vị. Trong 5 năm qua, bản thân 2 vợ chồng đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền hai vợ chồng đều đạt danh hiệu LĐTT, giáo viên dạy giỏi cấp trường, hai năm đạt danh hiệu CSTĐCS, có nhiều học sinh đạt giải ở kỳ thi cấp tỉnh, đạt nhiều giải thưởng ở các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp tổ chức, ... Trong cuộc sống hằng ngày, hai vợ chồng cùng nhau chia sẻ công việc, cùng nhau nuôi con khỏe, dạy con ngoan, luôn là chổ dựa vững chắc nhất của con.    


	x
	

	61
	Vợ
	Trần Ngọc Hân


	1982
	Giáo viên, Trường THPT Trần Trường Sinh
	
	
	
	

	62
	Con
	Mai Trần Nhật Đăng
	2008
	Còn nhỏ
	
	
	
	

	63
	ĐB
	Phạm Thị Phượng
	
	Chủ tịch 
	
	
	
	16.V T Toản

	64
	Bản thân
	Trương Nguyệt Thúy


	31.12.1964
	GV- Tổ phó tổ Toán trường THPT Võ Trường Toản
	0914.701.288
	5 năm liền đạt danh hiệu LĐTT


	x
	

	65
	Chồng 
	Lê Phước Vang
	09.01.1966
	Hiệu Phó trường THPT Lê Anh Xuân
	01238.497.566


	5 năm liền đạt danh hiệu LĐTT


	
	

	66
	Con
	Lê Quang Trường


	28.3.1992
	SV năm 3 trường ĐH Bách Khoa
	
	SV lớp kỷ sư tài năng, nhận học bổng hàng năm của trường và được tài trợ của UBND Tỉnh dành cho SV xuất sắc.
	
	

	67
	Con
	Lê Quang Sơn


	6.10.1993
	SV năm 2 trường ĐH Bách Khoa
	
	SV lớp kỷ sư tài năng, nhận học bổng của trường và được tài trợ của UBND Tỉnh dành cho SV xuất sắc.
	
	

	68
	ĐB
	Nguyễn Thị Sa   
	
	UV BCH 
	
	
	
	17.TTGDTX Thạnh Phú

	69
	Bản thân
	Trương Hoài Sơn
	1980
	Giáo viên

TTGDTX Thạnh Phú
	01644412323

Thới Thạnh -Thạnh Phú- Bến Tre
	- Cuộc sống gia đình ổn định, hòa thuận.

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Từ 2007 đến 2012: Lao động tiên tiến.

-Năm học: 202-2013: CSTĐ CS.
	
	

	70
	Vợ
	Võ Thị Kim Loan


	1980
	Giáo viên 

Trường Mẫu giáo Tân Phong, Thạnh Phú, Bến Tre
	Thới Thạnh-

Thạnh Phú-

Bến Tre.
	Từ năm 2008 đến 2013: Lao động tiên tiến.
	
	

	71
	Con
	Trương Thị Thảo Nguyên
	2010
	Còn nhỏ ở cùng gia đình
	
	
	
	

	72
	Con
	Trương Thị Ánh Viên
	2012
	Còn nhỏ ở cùng gia đình
	
	
	
	

	73
	
	Đặng Thị Mỹ Phượng 
	
	Chủ tịch 
	
	
	
	18. TTGDTX C Thành

	74
	Bản thân
	Phan Thị Cẩm Hằng


	1964
	Giáo viên

Trung tâm GDTX Châu Thành
	0985427938
	- 2008-2011 đạt CSTĐ cơ sở và giáo viên giỏi cấp huyện.

- 2011-2013 đạt LĐTT hoàn thành tốt nhiệm vụ.

*Những khó khăn và thử thách: 

-Con  nhỏ vợ chồng phải sắp xếp thời gian đưa đón cháu đến lớp.

-Hai vợ chồng công tác không cùng đơn vị nên khó sắp xếp thời gian , nhất là mỗi khi cháu ốm, hoặc cháu nghỉ giữa HK.

  
	
	

	75
	Chồng 
	Đàm  Thành Hội


	1964
	Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tân Thạch, Châu Thành
	01666488610
	- 2008-2011 đạt CSTĐ cơ sở.

-2011-2013 đạt LĐTT hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	
	

	76
	Con
	Đàm Quang Phúc


	2004
	Học sinh lớp 4 trường Tiểu học Tân ThạchA
	
	-Đạt học sinh giỏi 4 năm liền.
	
	

	77
	
	Võ Thị Hồng
	
	Ban nữ công
	
	
	
	19. TTKTTH-HN

	78
	ĐB
	Bùi Thị Lan
	
	Ban nữ công
	
	
	
	20.NDTEKT

	79
	Bản thân
	Trần Thị Hoa


	1964
	Giáo viên

Phó Hiệu trưởng

Trường NDTE khuyết tật
	288E, Bình Thạnh, Bình Phú, Tp Bến Tre

0914293789
	1/ Quá trình công tác

- Từ 9/1986 đến 7/ 2012 công tác tại trường THPT Phan Văn Trị- Giồng Trôm.

- Từ 8/2012 đến nay công tác tại trường NDTE khuyết tật.

2/ Khen thưởng

 2.1/.Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2009-2011) Giấy khen của Đảng bộ huyện GiồngTrôm.Số QĐ 314- QĐ/HU. Ngày ký QĐ: 08/ 02/ 2012.

2.2/ Chủ tịch CĐCS hoàn thành xuất sắc công tác CĐ năm học 2008-2009-Bằng khen của BCH- LĐLĐ tỉnh Bến Tre. Số QĐ : 45. Ngày ký QĐ: 22/ 10/ 2009.

2.3/Chủ tịch CĐCS đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm  2005-2009 - Bằng khen của BCH- LĐLĐ tỉnh Bến Tre. Số QĐ: 04. Ngày ký: 07/ 5/ 2010.

2.4/ Ủy viên BCH CĐCS đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua“GVN-ĐVN”Năm 2010 Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh Bến Tre.Số QĐ: 53. Ngày ký QĐ: 29/12/2010.

2.5/ Ủy viên BCH CĐCS hoàn thành tích xuất sắc trong công tác CĐ năm học 2011-2012. Giấy khen của BCH CĐGD tỉnh Bến Tre.Số QĐ: 15. Ngày ký QĐ: 10/8/2012.

2.6/ Chiến sĩ thi đua cơ sở 5 năm liền 2008-2013.

3/Gia đình đã vượt qua những khó khăn, thử thách

 Gia đình sống bằng tiền lương giáo viên, vừa nuôi con học đại học, vừa chuyển chỗ ở, chuyển công tác, chuyển trường cho con. Tất cả thành viên trong gia đình đều cố gắng trong công tác và trong học tập.
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	80
	Chồng 
	Ngô Văn Châu


	1961
	Giáo viên

Trường THPT Võ Trường Toản
	288E, Bình Thạnh, Bình Phú, Tp Bến Tre


	- Từ 9/1988 đến 10/ 2012 công tác tại trường THPT Phan Văn Trị- Giồng Trôm.

- Từ 11/2012 đến nay công tác tại trường THPT Võ Trường Toản.

- Đạt LĐTT nhiều năm liền.


	
	

	81
	Con
	Ngô Trần Thúy Vy


	1991
	Sinh viên năm thứ 4, trường Đại học công nghệ Sài Gòn
	41. Hoàng Xuân Nhị, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú TP Hồ Chí Minh
	
	
	

	82
	Con
	Ngô Trần Đặng


	2000
	
	288E, Bình Thạnh, Bình Phú, Tp Bến Tre


	Từ 2006 đến 2012 học tại trường Thị trấn Giồng Trôm.

Từ 8/ 2012 đến nay, học tại trường THCS Thành phố Bến Tre

Học sinh giỏi 5 năm liền 2008- 2013.
	
	

	83
	Bản thân
	Phạm Thị Gương
	
	
	
	
	x
	21. T V Ký

	84
	Chồng
	Nguyễn Hoàng Châu
	
	
	
	
	
	

	85
	Con
	Nguyễn Hoàng Nghĩa
	
	
	
	
	
	

	86
	Bản thân

(ĐB)
	Trương Thị Kim Khuyến
	
	Trưởng Ban nữ công
	
	
	
	22. N T M Khai

	87
	Chồng
	
	
	
	
	
	
	

	88
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Bản thân
	Triệu Thị Ngọc Hà


	1970
	Giáo Viên
	0917906645
	- Chiến sĩ thi đua cơ sở. ( Hai năm liền).

- Bằng khen của UBND tỉnh.

- Lớp chủ nhiệm đậu TN 100%. ( Hai năm liền).

- Luôn vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, hai con luôn chăm ngoan học giỏi.
- Tham gia tốt các phong trào thi đua, là cán bộ Công đoàn xuất sắc.
	x
	23. Chê- guê

	90
	Chồng 
	Nguyễn Hữu Lộc


	1970
	Giáo Viên
	0987023252
	
	
	

	91
	Con
	Nguyễn Thiên Phú


	2002
	Học sinh 
	
	
	
	

	92
	Con
	Nguyễn Hồng Ngân


	2005
	Học sinh
	
	
	
	

	93
	ĐB
	Lê Thị Hoài Hương
	
	Trưởng Ban nữ công 
	
	
	
	24. N Đ Chiểu

	94
	ĐB
	Phạm Thị Tuyết Nga
	
	Chủ tịch
	
	
	
	25. LL Quân

	95
	Bản thân


	Trần Thị Thù
	1974
	Giáo viên – THPT Trần Văn Kiết
	0947067657
	Đạt danh hiệu “GVT-ĐVN” liên tục 5 năm


	
	26. TV Kiết

	96
	Chồng 
	Nguyễn Duy Khoa
	1971
	GV – Phó Trưởng Phòng GD Chợ Lách
	
	Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2008-2009
	
	

	97
	Con
	Nguyễn Trần Duy Khang


	1998
	Học sinh THCS Thị Trấn Chợ Lách
	
	-Đạt học sinh giỏi 5 năm liên tục.

-Học sinh giỏi toán cấp tỉnh năm học 2012-2013
	
	

	98
	ĐB
	Nguyễn Minh Công
	
	Chủ tịch
	
	
	
	27. C V Thỉnh

	99
	Bản thân
	La Minh Tuấn


	1974
	Giáo viên, Trường THPT Ca Văn Thỉnh
	09181088334
	Các thành viên trong gia đình luôn quan tâm, chăm sóc nhau, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhau.

Là người chồng có trách nhiệm cao đối với gia đình và công việc. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giảng dạy đạt hiệu quả cao, 2 năm liền chiến sĩ thi đua cơ sở.
	
	

	100
	Chồng (vợ)
	Nguyễn Thùy Dương


	1976
	Giáo viên, Trường THPT Ca Văn Thỉnh
	01696775580
	Chồng đi học thạc sĩ 2 năm, vợ ở nhà quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con ngoan. Hoàn thành tốt công tác ở trường, nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và được bằng khen của UB ND Tỉnh Bến Tre. 
	
	

	101
	Con
	La Minh Thùy


	2001
	Học sinh, Trường THCS An Định
	
	5 năm liền là học sinh giỏi, giải 3 vòng huyện môn giải toán máy tính trên mạng lớp 6. 
	
	

	102
	Con
	La Nguyễn Tiến
	2006
	Học sinh, Trường Tiiểu học An Định
	
	Bé khỏe bé ngoan, học sinh giỏi ở lớp 1
	
	

	103
	ĐB
	Cao Ngọc Long
	
	BCH 
	
	
	
	28. QT Hoàng

	104
	Bản thân
	Nguyễn Trọng Cầu


	1983
	Giáo viên Trường THPT Quản Trọng Hoàng
	Địa chỉ:

Ấp An Hòa, Xã An Thạnh, 

Mỏ Cày Nam.

Điện thoại: 0978309809
	Trong 5 năm qua bản thân không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia tích cực các phong trào, đạt lao động tiên tiến 5 năm liền, chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liền.
	
	

	105
	Vợ
	Lê Thị Hồng Bảnh


	1984
	Giáo viên Trường THPT Quản Trọng Hoàng
	Địa chỉ:

Ấp An Hòa, Xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam.

Điện thoại: 0984393798
	Trong 5 năm qua bản thân không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia tích cực các phong trào, đạt lao động tiên tiến 5 năm liền, giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 2011, giải khuyến khích hội thi thiết kế giáo án điện tử do Công đoàn giáo dục tỉnh tổ chức.
	
	

	106
	Con
	Nguyễn Khánh Ly
	2009
	
	Ấp An Hòa, Xã An Thạnh, Mỏ Cày Nam.
	
	
	

	107
	ĐB
	Nguyễn Phượng Nghiêm
	
	Chủ tịch
	
	
	
	29. TTTX MCN

	108
	ĐB
	Phạm Thị Vui
	
	Ban nữ công
	
	
	
	30. Ng Trãi

	109
	ĐB
	Phan Thị Thúy Hằng
	
	Ban nữ công
	
	
	
	31. Ng Huệ

	110
	ĐB
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	
	Ban nữ công
	
	
	
	32. PLiêm

	111
	ĐB
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	
	Ban nữ công
	
	
	
	33. LH Đôn

	112
	Bản thân

ĐB
	Ngô Thị Lài
	
	Ban nữ công
	
	
	
	34. ĐT Điểm

	113
	Chồng
	Trần Quốc Tuấn
	
	
	
	
	
	

	114
	Con
	
	
	
	
	
	
	

	115
	ĐB
	Phan Minh Tuấn
	
	Chủ tịch
	
	
	
	34.TTGDTX TPhố

	116
	Bản thân
	
	
	
	
	
	
	

	117
	Đại biểu
	Lê Thị Ngọc Yến
	
	Trưởng ban Nữ công
	
	
	
	35. TTGDTX Chợ Lách

	118
	Đại biểu
	Trần Thị Mương
	
	UV BCH CĐGD tỉnh
	
	
	
	36. THPT Huỳnh Tấn Phát

	119
	Bản thân
	Lê Tuyến Lộc
	1977
	GV 
	Ấp Vinh Châu, xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại
DĐ

0982365456

	-CSTĐ CS nhiều năm liền

-GV dạy giỏi vòng tỉnh năm học 2012-2013

-Vài nét cuộc sống gia đình: gia đình có 6 thành viên (cha, mẹ, vợ chồng và 2 con), sống chung với cha mẹ là GV nghỉ hưu tuổi cao, vừa chăm sóc 2 con nhỏ, vừa lo phụng dưỡng cha mẹ già, nhưng vợ chồng luôn kề vai sát cánh, vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi công tác. Trong cuộc sống, vợ chồng luôn có niềm tin, không sợ thất bại vượt qua thử thách thự hoàn thiện mình
	
	

	120
	Vợ
	Hà Thị Kim Thoa
	1976
	Tổ trưởng CM, UV BCH, Trưởng ban NC
	DĐ

01697329555
	-Nữ 2 Giỏi nhiều năm liền

-GV dạy giỏi cấp cơ sở nhiều năm
	
	

	121
	Con
	Lê Hà Thảo Ngân
	2002
	TH Vang Quới Tây
	
	HSG 5 năm liền
	
	

	122
	Con
	Lê Hà Phương Ngân
	2008
	Lớp Chồi, MG Vang Quới Tây
	
	Bé khoẻ, Bé ngoan 2 năm liên tục.
	
	


14

